
LỚP: LÁ 4
Giáo viên: Nguyễn Đình Uyên Vy (0909881018), Nguyễn Ngọc Minh Tuyền (0355583424)

Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên

1 Nguyễn Huỳnh Tú Anh 18 Nguyễn Đăng Khôi 35 Trần Doãn Phát

2 Văn Ngọc Phương Anh 19 Nguyễn Thiên Khôi 36 Nguyễn Tấn Phát

3 Ngô Trần Thùy Anh 20 Phạm Võ Anh Kiệt 37 Hồ Võ Hoàng Phúc

4 Võ Huỳnh Ngọc Anh 21 Lén Đinh Tuấn Kiệt 38 Lỷ Hòa Phúc

5 Phan Ngọc Bảo Châu 22 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 39 Nguyễn Võ Ngân Phương

6 Trần Quang Đạt 23 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 40 Nguyễn Đình Quân

7 Đào Phương Dung 24 Ngô Gia Luân 41 Châu Lập Thành

8 Võ Quốc Duy 25 Đặng Ngọc Khánh Mi 42 Diệp Cao Thiên Thành

9 Trần Thiên Hân 26 Võ Phạm Diễm My 43 Phạm Hữu Thiện

10 Thạch Phan Gia Hưng 27 Lê Vũ Hạ My 44 Nguyễn Lê Thùy Trâm

11 Ngụy Đan Hưng 28 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 45 Tân Nhân Trí

12 Lâm Thanh Huy 29 Nguyễn Đông Nghi 46 Lê Tú Uyên

13 Trần Khải 30 Nguyễn Bảo Ngọc 47 Lê Cao Vy

14 Lê Nguyễn Hoàng Khang 31 Tạ Khánh Nhi 48 Lê Âu Hải Yến

15 Nguyễn Âu Minh Khang 32 Nguyễn Ngọc An Nhiên 4 Võ Huỳnh Ngọc Anh

16 Nguyễn Phúc Khiêm 33 Phạm Ngọc An Nhiên

17 Lưu Đăng Khoa 34 Tô Tâm Như


